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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

T ẩm p    - C ủ  ọa p iê   ọp: Ông Đinh Hữu Hường 

Thư ký phiên họp: Ông Lê Long Bảo – Thư ký Tòa án nhân dân quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

tham gia phiên họp: Bà Đỗ Thị Bích Huyền - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý 

số 32/2019/TLST-DS ngày 24 tháng 7 năm 2019 về việc yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải 

quyết việc dân sự số: 15/2019/QĐST-VDS ngày 15 tháng 10 năm 2019, gồm 

những người tham gia tố tụng sau đây: 

- N ười  êu cầu  iải qu ế  việc dâ  sự: Anh NTC; địa chỉ: Số 257 A, 

phường B, quận C, thành phố Hải Phòng; có mặt. 

- N ười có qu ề  lợi     ĩa vụ liên quan: 

1. Chị NLQ1; địa chỉ: số 236 D, Phường I, Thành phố E, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu; vắng mặt; 

2. Chị NLQ2; địa chỉ: số 3183 F, Phường G, quận H, Thành phố Hồ Chí Minh; 

vắng mặt; 

3. Chị NLQ3; địa chỉ: số 257 A, phường B, quận C, thành phố Hải Phòng; có 

mặt; 

4. Chị NLQ4, sinh năm 1976; địa chỉ: số 257 A, phường B, quận C, thành phố 

Hải Phòng; có mặt. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 



 2 

Theo Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự đề ngày 23/6/2019 và tại phiên 

họp, anh NTC trình bày: Mẹ đẻ anh là bà K, sinh năm 1944; ĐKNKTT: Số 103 L, 

phường B, quận C, thành phố Hải Phòng; chỗ ở hiện nay: Số 257 A, phường B, quận 

Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng có biểu hiện suy giảm trí nhớ từ năm 2015, lúc 

nhớ, lúc quên. Năm 2016 gia đình đã cho bà Bằng đi chụp MRI sọ não, kết luận:  Bị 

bệnh teo não ở người già. Mặc dù đã được gia đình tận tình chăm sóc, thuốc thang 

nhưng bệnh tình của bà Bằng ngày càng nặng dần. Từ năm 2018 đến nay bà Bằng 

mất trí nhớ, không nhận biết được xung quanh, không tự đi lại được, không tự ăn 

uống, không nói được, đại tiểu tiện bừa bãi; mọi hoạt động cá nhân của bà Bằng 

phải có người phục vụ. Năm 2019 gia đình đã đưa bà Bằng vào Khoa Thần kinh 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp chụp cắt lớp vi tính sọ não, được bác sỹ chuẩn đoán 

là teo não. Do đó, anh NTC xác định bà Bằng không còn khả năng nhận thức, làm 

chủ được hành vi nên yêu cầu Tòa án tuyên bố bà K mất năng lực hành vi dân sự. 

Tại các bản tự khai cũng như tại phiên họp, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan đều đồng ý với yêu cầu của anh NTC và đề nghị Tòa án tuyên bố bà K 

mất năng lực hành vi dân sự. 

Kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng tham gia phiên họp phát biểu quan điểm: 

Về tố tụng: Thẩm phán, Thư ký và đương sự đã thực hiện đúng các quy định 

của pháp luật tố tụng dân sự.  

Về nội dung: Kiểm sát viên đề nghị Tòa án áp dụng Điều 22 Bộ luật Dân sự 

năm 2015; Điều 27, Điều 35, Điều 39, Điều 149, Điều 378 Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chấp nhận yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực 

hành vi dân sự của anh NTC. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng nhận định: 

- Về thủ tục tố tụng: 

[1] Anh NTC yêu cầu Tòa án tuyên bố mẹ đẻ anh là bà K mất năng lực hành 

vi dân sự. Theo quy định tại khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a 

khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự, việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.  

- Về nội dung: 
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 [2] Về yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự: Căn cứ 

Kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 126/2019/GĐSKTT ngày 19/9/2019 của 

Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Bộ Y tế đã kết luận: Tại thời điểm giám định 

đối tượng K có bệnh mất trí nhớ trong bệnh Alzeimer. Theo phân loại quốc tế lần 

thứ 10 năm 1992, bệnh có mã số f00. Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều 

khiển hành vi. Vì vậy, việc anh NTC yêu cầu Tòa án tuyên bố bà K mất năng lực 

hành vi dân sự là có căn cứ và phù hợp quy định tại Điều 22 Bộ luật Dân sự nên 

chấp nhận. 

[3] Về lệ phí: Anh NTC phải nộp 300.000 đồng lệ phí giải quyết việc dân sự 

theo quy định của pháp luật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015; khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 

2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39, Điều 149 và Điều 378 Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án. 

Chấp nhận yêu cầu của anh NTC. 

1. Tuyên bố: Bà K, sinh năm 1944; ĐKNKTT: Số 103 L, phường B, quận C, 

thành phố Hải Phòng; chỗ ở hiện nay: Số 257 A, phường B, quận C, thành phố Hải 

Phòng mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Giao dịch dân sự của bà K phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, 

thực hiện. 

3. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Anh NTC phải nộp 300.000 (ba 

trăm nghìn) đồng nhưng được trừ vào số tiền đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án 

phí, lệ phí Tòa án số 0008297 ngày 24/7/2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận 

Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Anh NTC đã nộp đủ lệ phí sơ thẩm giải quyết 

việc dân sự. 

4. Quyền kháng cáo, kháng nghị: Người yêu cầu; người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự 

trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định; người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân 

sự trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc ngày quyết định 

được niêm yết. Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định 

sơ thẩm giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát nhân dân cấp 

trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra 

quyết định. 
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Nơi nhận: 
- VKSND quận Hồng Bàng; 

- Đương sự; 

- UBND P. B, Q.C, TP. Hải Phòng; 

- Lưu: HS, HCTP. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

Đinh Hữu Hường 

  


